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NỘI DUNG TÍCH HỢP NĂNG LỰC SỐ LỚP 4
MÔN TIẾNG VIỆT
	Chủ đề
	Bài học
	Yêu cần cần đạt
	Định hướng phát triển
năng lực số
	Mô tả chi tiết định hướng phát triển năng lực số
	Ghi chú

	Chủ đề 3
Niềm vui
sáng tạo

	Bài 23: Bét- tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng Đọc: Bét-tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng
	- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Bản xô-nát Ánh trăng được ra đời không chỉ bởi tài năng, đam mê âm nhạc của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven mà còn bởi lòng nhân ái, luôn thấu hiểu và đồng cảm với con người, đặc biệt là những con người có số phận không may mắn.
- Biết trân trọng giá trị của những sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt những sáng tạo nghệ thuật có cội nguồn từ lòng nhân ái.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.





	2.1.L3-L4-L5. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Tìm hiểu về nhà soạn nhạc cổ điển Bét-tô-ven.
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: Tìm hiểu trên Internet về ngày tháng năm sinh, quê hương, ... của nhà soạn nhạc cổ điển Bét-tô-ven.

	Liên hệ

	Chủ đề 5
Sống để yêu thương

	Bài 8: Trên khóm tre đầu ngõ
 Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm
	Hiểu được cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình 

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.


1.1.L3-L4-L5.c. Sử dụng được một số chức năng và tính năng cơ bản của thiết bị phần cứng của thiết bị số thông dụng.

1.2.L3-L4-L5.a. Biết về thông tin và nội dung số có trong thiết bị số

	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Hướng dẫn sử dụng sản phẩm điện tử.
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: video hướng dẫn sử dụng sản phẩm điện tử trên Internet.
1.1.L3-L4-L5.c. Sử dụng được một số chức năng và tính năng cơ bản của thiết bị phần cứng của thiết bị số thông dụng: sản phẩm điện tử mình giới thiệu.
1.2.L3-L4-L5.a. Biết về thông tin và nội dung số có trong thiết bị số: sản phẩm điện tử mình giới thiệu.
	Liên hệ

	Chủ đề 6
Uống nước nhớ nguồn

	Bài 10: Cảm xúc Trường Sa 
Nói và nghe: Những tấm gương sáng
	- Nói được ý kiến của mình về một người đã lao động hoặc chiến đấu, hi sinh để đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình yên cho mọi người.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình 




2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.






3.1. L1-L2.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác

	2.1.L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Về một người đã lao động hoặc chiến đấu, hi sinh để đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình yên cho mọi người.
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: tranh ảnh, tư liệu về một người đã lao động hoặc chiến đấu, hi sinh để đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình yên cho mọi người.
trên Internet
3.1. L1-L2.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ tranh ảnh, tư liệu về một người đã lao động hoặc chiến đấu, hi sinh để đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình yên cho mọi người trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 8 
Vì một 
thế giới
 bình yên

	Bài 25: Khu bảo tồn động vật hoang dã  Ngô-rông-gô-rô 
Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã  Ngô-rông-gô-rô
	- Nhận biết được thông tin chính trong bài. Hiểu nghĩa của các chi tiết, hình ảnh miêu tả cảnh vật. Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.
- Hiểu được điều tác giả muốn nói thông qua bài đọc: Bài đọc giới thiệu về khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-ngô-rô thuộc châu Phi, nơi đây có rất nhiều loài động vật quý hiếm, chúng được sinh sống tự do và hoàn toàn không sợ bị săn bắn.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.


2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.



2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ liệu, thông tin, nội dung và điều hướng giữa chúng. 
2.2.L3-L4-L5.a.  Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Khu bảo tồn động vật hoang dã  Ngô-rông-gô-rô.
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: hình ảnh, video Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô trên internet. 
2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ liệu, thông tin, nội dung và điều hướng giữa chúng. 
2.2.L3-L4-L5.a.  Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng.
	Liên hệ

	Chủ đề 8 
Vì một 
thế giới
 bình yên


	Bài 26: Ngôi nhà yêu thương
Nói và nghe: Chung tay bảo vệ động vật.
	Trình bày được quan điểm cá nhân về những cách bảo vệ động vật. Biết sử dụng lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình hoặc tranh luận với bạn.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.


2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ liệu, thông tin, nội dung và điều hướng giữa chúng. 
3.1. L3-L4.L5a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: tranh ảnh, video về bảo vệ động vật.
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: tranh ảnh, video về bảo vệ động vật trên Internet.
2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ liệu, thông tin, nội dung và điều hướng giữa chúng. 
3.1. L3-L4.L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ tranh ảnh, video về bảo vệ động vật trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 8 
Vì một 
thế giới
 bình yên


	Bài 29: Lễ hội ở Nhật Bản 
Đọc: Lễ hội ở Nhật Bản
	Biết được một số lễ hội đặc trưng của Nhật Bản (về thời gian tổ chức lễ hội, ý nghĩa của lễ hội, các hoạt động diễn ra trong lễ hội,...); thấy được vẻ đẹp của một đất nước từ sự quan tâm, yêu thương của toàn xã hội dành cho thiếu nhi. Hiểu điều tác giả muốn nói qua thông tin về một số lễ hội ở Nhật Bản.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.

2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.


2.2.L3-L4-L5.b.  Thực hiện phân tích, giải thích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số được xác định rõ ràng.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Lễ hội ở Nhật Bản
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: hình ảnh, video về Lễ hội ở Nhật Bản trên internet.
2.2.L3-L4-L5.b. Thực hiện phân tích, giải thích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số được xác định rõ ràng.
	Liên hệ

	Chủ đề 8 
Vì một 
thế giới
 bình yên

	Bài 34: Lễ hội ở Nhật Bản  
Viết: Viết thư điện tử  
	- Biết thực hành viết thư điện tử trong tình huống cụ thể.
	1.1.L3-L4-L5.a. Nhận diện, phân biệt được hình dạng và chức năng của các thiết bị kỹ thuật số thông dụng.
1.1.L3-L4-L5.b. Nhận biết được một số chức năng của các thiết bị kĩ thuật số thông dụng.
1.1.L3-L4-L5.c. Sử dụng được một số chức năng và tính năng cơ bản của thiết bị phần cứng của thiết bị số thông dụng.
1.2.L3-L4-L5.a. Biết về thông tin và nội dung số có trong thiết bị số
1.2.L3-L4-L5.b. Sử dụng được một số phần mềm điều khiển của thiết bị số thông dụng.
	1.1.L3-L4-L5.a. Nhận diện, phân biệt được hình dạng và chức năng của các thiết bị kỹ thuật số thông dụng: máy tính
1.1.L3-L4-L5.b. Nhận biết được một số chức năng của các thiết bị kĩ thuật số thông dụng: máy tính
1.1.L3-L4-L5.c. Sử dụng được một số chức năng và tính năng cơ bản của thiết bị phần cứng của thiết bị số thông dụng: máy tính.
1.2.L3-L4-L5.a. Biết về thông tin và nội dung số có trong thiết bị số máy tính.
1.2.L3-L4-L5.b. Sử dụng được một số phần mềm điều khiển của thiết bị số thông dụng: sử dụng gmail
	Liên hệ



MÔN TOÁN 
	Chủ đề
	Bài học
	Yêu cần cần đạt
	Định hướng phát triển
năng lực số
	Mô tả chi tiết định hướng phát triển năng lực số
	Ghi chú

	Chủ đề 9:
Làm quen với
yếu tố thống kê, xác suất
	Bài 49: Dãy số liệu
(Tiết 2)
	- Nhận biết được về dãy số liệu thống kê.
- Nhận biết được cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước
	2.1.L3-L4-L5.a. Xác định nhu cầu thông tin cần tìm của mình.


2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và
nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi
trường kỹ thuật số.


2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ liệu, thông tin
và nội dung và điều hướng giữa chúng.
3.1.L3-L4-L5.a. Thực hiện được các tương tác được xác định rõ ràng và thường xuyên với các công nghệ kỹ thuật số.
	2.1.L3-L4-L5.a. Xác định nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Khảo sát số giờ ngủ trong một ngày của các bạn trong nhóm.
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và
nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi
trường kỹ thuật số: Thông tin các bạn đưa lên trên lớp học ảo, điện thoại, ...
2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ liệu, thông tin
và nội dung và điều hướng giữa chúng.
3.1.L3-L4-L5.a. Thực hiện được các tương tác được xác định và thường xuyên với các công nghệ kỹ thuật số: Thực hiện tương tác với các bạn trong lớp qua điện thoại, máy tính, ... để khảo sát về số giờ ngủ trong một ngày của các bạn trong nhóm.
	Liên hệ

	Chủ đề 9:
Làm quen với
yếu tố thống kê, xác suất
	Bài 50: Biểu đồ cột
(Tiết 2)
	- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột. 
- Sắp xếp các số liệu vào biểu đồ cột (không yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ).
	2.1.L3-L4-L5. Xác định nhu cầu thông tin cần tìm của mình.

2.1.L3-L4-L5. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.

2.2. L3-L4-L5. Thực hiện phân tích, giải thích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số
	2.1.L3-L4-L5. Xác định nhu cầu thông tin cần tìm: Tìm và kể tên các dân tộc sinh sống tại địa phương mình
2.1.L3-L4-L5. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản: Tìm và thống kê xem số lượng của các dân tộc em tìm được trên Internet.
2.2. L3-L4-L5. Thực hiện phân tích, giải thích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số: So sánh số dân của các dân tộc mà em tìm được trên Internet
	Liên hệ



MÔN KHOA HỌC 
	Chủ đề
	Bài học
	Yêu cần cần đạt
	Định hướng phát triển 
năng lực số
	Mô tả chi tiết định hướng phát triển năng lực số
	Ghi chú

	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm sạch nước (Tiết 1)
	- Nêu được nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước, liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương.
Trình bày được một số cách làm sạch nước, liên hệ thực tế về cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.



2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.



2.2.L3-L4-L5.a.  Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng.

	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước bằng hình ảnh rác thải điện tử, video,...
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: hình ảnh rác thải điện tử, video,... nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trên internet.
2.2.L3-L4-L5.a. Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin hình ảnh rác thải điện tử, video,... nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trên internet.
	Liên hệ

	Chủ đề 2: Năng lượng
	Bài 12: Nhiệt độ và sự truyền nhiệt  (Tiết 2)
	- Vận dụng được kiến thức nhiệt truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn để giải thích, đưa ra cách làm vật nóng lên hay lạnh đi trong tình huống đơn giản.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.



2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.



2.2.L3-L4-L5.a.  Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Thông tin cần tìm kiếm là một số cách làm vật nóng lên hay lạnh đi trong cuộc sống.
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: Tìm kiếm được một số một số cách làm vật nóng lên hay lạnh đi trong cuộc sống trên internet.
2.2. L3-L4-L5.a.  Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng.
	Liên hệ

	Chủ đề 5:
Con người và sức khỏe
	Bài 26: Thực phẩm an toàn
(Tiết 1)
	- Nhận biết được một số dấu hiệu của thực phẩm an toàn thông qua vật thật hoặc tranh ảnh, video clip.
- Vận dụng được kiến thức về thực phẩm an toàn vào cuộc sống hàng ngày
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.

2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.
2.2.L3-L4-L5.a.  Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng.
5.3. L3-L4-L5.a. Phân biệt được các cách đơn giản để tránh các nguy cơ về sức khỏe và các mối đe dọa đối với sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: tranh ảnh, video clip thực phẩm an toàn
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung tranh ảnh, video clip thực phẩm an toàn trong môi trường internet.
2.2.L3-L4-L5.a. Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng.
5.3. L3-L4-L5.a. Phân biệt được các cách đơn giản để tránh các nguy cơ về sức khỏe và các mối đe dọa đối với sức khỏe thể chất và tinh thần khi mua thực phẩm online.
	Liên hệ



[bookmark: _GoBack]MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
	Chủ đề
	Bài học
	Yêu cần cần đạt
	Định hướng phát triển năng lực số
	Mô tả chi tiết định hướng phát triển năng lực số
	Ghi chú

	Chủ đề 1:
Địa phương em
	Bài 3. Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em (tiết 2)
	- Lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản môt món ăn, một trang phục hoặc một lễ hội tiêu biểu ở địa phương.
[bookmark: _Hlk187464968]- Kể được câu chuyện về một trong các danh nhân ở địa phương.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.



2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.




3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Câu chuyện về một danh nhân ở địa phương em; Một lễ hội tiêu biểu ở địa phương.
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: Câu chuyện về một danh nhân ở địa phương em; Một lễ hội tiêu biểu ở địa phương trên internet.
3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ hình ảnh, video, tư liệu về địa phương trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 2
Trung du và vùng núi Bắc Bộ
	Bài 6: Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 1)
	Mô tả được một số nét văn hoá của dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (lễ hội Gầu Tào, lễ hội Lồng Tồng, chợ phiên vùng cao…)
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.





2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.






3.1. L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: Thông tin về Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Lồng Tồng, hát Then, múa xòe Thái, về chợ phiên vùng cao.
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ  thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: tranh, ảnh, đoạn trích tư liệu, video, … về Lễ hội Gầu Tào,  Lễ hội Lồng Tồng, hát Then, múa xòe Thái, về chợ phiên vùng cao trên internet.
3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ hình ảnh, video, tư liệu, … về về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ  trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 3
Đồng bằng Bắc Bộ
	Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng
(tiết 1)
	- Sưu tầm, sử dụng tư liệu lịch sử (tranh, ảnh, đoạn trích tư liệu,… ), trình bày được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng.
- Mô tả được một số nét cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thông qua quan sát một số hình ảnh về cuộc sống của người Việt cổ trong hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, kết hợp với một số truyền thuyết (ví dụ: Sơn Tinh, Thủy Tinh, sự tích Bánh chưng, bánh giầy, …)
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.




2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.






3.1. L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng. Một số câu chuyện dân gian về đời sống của người Việt cổ.
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: tranh, ảnh, đoạn trích tư liệu, video, … về một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng; Một số câu chuyện dân gian về đời sống của người Việt cổ trên internet.
3.1. L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ hình ảnh, video, tư liệu, … về về Một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng; Một số câu chuyện dân gian về đời sống của người Việt cổ trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 4
Duyên hải miền Trung
	Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung
(Tiết 2)
	Trình bày  được về một số nét nổi bật về văn hóa  vùng Duyên hải miền Trung, có sử dụng tranh ảnh, câu chuyện,...
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.

2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.



3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Một số lễ hội ở vùng Duyên hải miền Trung
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: tranh ảnh, câu chuyện, video, … về một số lễ hội ở vùng Duyên hải miền Trung trên internet.
3.1. L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ tranh ảnh, câu chuyện, video, tư liệu, …về một số lễ hội ở vùng Duyên hải miền Trung trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 5 Tây Nguyên
	Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên
(Tiết 2)
	Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên (sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N’Trang Lơng, ...)
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.



2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.



3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Câu chuyện lịch sử tư liệu về truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên.
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung Câu chuyện lịch sử tư liệu về truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường internet. 
3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ tranh ảnh, câu chuyện, video, tư liệu, …về truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 5 Tây Nguyên
	Bài 23: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

	Mô tả được những nét chính về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.

2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.



3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: tranh ảnh, tư liệu, video về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên trên internet.
3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
chia sẻ tranh ảnh, video, tư liệu, …về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 6  Nam Bộ
	Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh
(tiết 2)
	Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh,có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử như: chuyện về Bến Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước,...
	2.1.L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.


2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.




	2.1.L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh 
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: tranh ảnh, tư liệu, video, câu chuyện, … một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh trên internet.
	Liên hệ



MÔN ĐẠO ĐỨC 
	Chủ đề
	Bài học
	Yêu cần cần đạt
	Định hướng phát triển năng lực số
	Mô tả chi tiết định hướng phát triển năng lực số
	Ghi chú

	Chủ đề 3
Yêu lao động
	Bài 3: Yêu lao động (Tiết 4)
	- Nêu được một số biểu hiện của yêu lao động.
- Biết vì sao phải yêu lao động.
- Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân.
- Quý trọng người yêu lao động, không đồng tình với những biểu hiện lười lao động.
	2.1.L3-L4-L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.


2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Thông tin cần tìm kiếm là tấm gương về người yêu lao động.
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: Tìm kiếm được các tấm gương về người yêu lao động trong môi trường internet.
	Liên hệ

	Chủ đề 6 Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè
	Bài 7:  Duy trì quan hệ bạn bè
	- Biết vì sao phải duy trì quan hệ bạn bè.
- Nhận biết được cách đơn giản để duy trì quan hệ bạn bè.
- Có quan hệ tốt với bạn bè ở trường học và làng xóm, khối phố.
	2.1 Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số
2.1.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.



2.1.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.
	2.1 Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số
2.1.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Các câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn hoặc các câu thơ nói về tình bạn.
2.1.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số về các câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn hoặc các câu thơ nói về tình bạn thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường internet.
	Liên hệ



MÔN CÔNG NGHỆ 
	Chủ đề
	Bài học
	Yêu cần cần đạt
	Định hướng phát triển
 năng lực số
	Mô tả chi tiết định hướng phát triển năng lực số
	Ghi chú

	Chủ đề 1
Hoa và cây cảnh trong đời sống
	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (Tiết 2)
	- Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.
- Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.


2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.




3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Tìm một số loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí.
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: Tìm hình ảnh, video, tư liệu về một số loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí trên Internet.
3.1. L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ hình ảnh, video, tư liệu về một số loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ

	Chủ đề 1
Hoa và cây cảnh trong đời sống
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến
	- Nhận biết được một số loài hoa, cây cảnh phổ biến.
- Giới thiệu được với bạn bè, người thân một loại hoa, cây cảnh yêu thích.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.



2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số.




3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác.
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Tìm tên một số loại cây cảnh và nêu đặc điểm nhận biết các loại cây cảnh đó. 
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: Tìm tranh ảnh, video, tư liệu về một số loại cây cảnh và nêu đặc điểm nhận biết các loại cây cảnh trên Internet.
3.1.L3-L4-L5.a. Chọn được các công nghệ kỹ thuật số đơn giản để tương tác: chia sẻ hình ảnh, video, tư liệu về một số loại cây cảnh và nêu đặc điểm nhận biết các loại cây cảnh  trên powerpoint (hoặc trong lớp học ảo, trang padlet).
	Liên hệ



MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
	Chủ đề
	Bài học
	Yêu cần cần đạt
	Định hướng phát triển năng lực số
	Mô tả chi tiết định hướng phát triển năng lực số
	Ghi chú

	Chủ đề 5: Nghề truyền thống quê hương
	HĐGDTCĐ: Nghề truyền thống
	Bước đầu thực hiện được một số công việc của nghề truyền thống ở địa phương và thể hiện được sự hứng thú với nghề truyền thống của địa phương.
Biết giữ gìn an toàn trong lao động khi làm nghề truyền thống.
	2.1.L3.L4.L5a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình.


2.1.L3.L4.L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số. 

	2.1.L3.L4.L5.a.  Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Dữ liệu, thông tin, nội dung về nghề truyền thống ở địa phương.
2.1. L3.L4.L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số về nghề truyền thống ở địa phương thông qua cách  tìm kiếm đơn giản trong môi trường internet. 
	Bộ phận

	Chủ đề 6: Phòng tránh bị xâm hại
	SHL: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em
	Nhận diện được tình huống có nguy cơ xâm hại thân thể.
Lựa chọn được cách phòng tránh phù hợp trong từng tình huống.
	2.1.L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình


2.1.L3-L4-L5.b.Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số



3.5.L3-L4-L5.a. Phân biệt được các chuẩn mực hành vi đơn giản khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số và tương tác trong môi trường kỹ thuật số
	2.1. L3-L4-L5.a. Xác định được nhu cầu thông tin cần tìm của mình: Tìm kiếm những tình huống có nguy cơ bị xâm hại đối với trẻ em.
2.1. L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số: Tìm kiếm những tình huống có nguy cơ bị xâm hại đối với trẻ em trên Internet.
3.5.L3-L4-L5.a. Phân biệt được các chuẩn mực hành vi đơn giản khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số và tương tác trong môi trường kỹ thuật số: Phân biệt được những hành vi dụ dỗ, lừa đảo.
	Liên hệ





